
 

 

  UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG 

TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN GDCD 6 

NĂM HỌC 2025 – 2026   

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

I - TRẮC NGHIỆM PHẦN NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng, mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1: Thế nào là tình huống nguy hiểm? 

A. Là những sự kiện bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. 

B. Là những tình huống có thể gây ra tổn hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho con 

người. 

C. Là những hiện tượng thiên nhiên diễn ra hàng ngày. 

D. Là những mâu thuẫn nhỏ trong giao tiếp bạn bè.  

Câu 2. Đâu là biểu hiện của tiết kiệm tiền bạc? 

A. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. 

B. Mua đồ giảm giá thật nhiều dù không dùng đến. 

C. Không ăn sáng để dành tiền mua đồ chơi. 

D. Mượn đồ của bạn để không phải mua đồ mới.  

Câu 3: Ở nước ta, ai là người có quyền có quốc tịch Việt Nam? 

A. Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên. 

B. Mọi cá nhân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 

C. Mọi người dân sinh sống trên đất nước Việt Nam có quốc tịch Việt Nam. 

D. Chỉ những người có công với cách mạng. 

Câu 4: Khi đang ở trong nhà cao tầng mà xảy ra động đất, hành động nào sau 

đây là đúng? 

A. Chạy thật nhanh vào thang máy để xuống đất. 

B. Nhảy từ cửa sổ xuống để thoát thân. 

C. Nằm xuống, che đầu và ẩn nấp dưới gầm bàn vững chắc hoặc góc tường. 

D. Đứng sát vào ban công để kêu cứu.  

Câu 5: Trên đường đi học về, có một người lạ đi xe máy bám theo và ngỏ ý 

muốn cho em quá giang về nhà. Trong tình huống này, em nên xử lý như thế 

nào? 

A. Đồng ý lên xe ngay vì trời đang nắng và để tiết kiệm thời gian. 

B. Lịch sự từ chối, đi vào chỗ đông người hoặc vào nhà người dân gần đó nhờ giúp 

đỡ. 

C. Chửi bới người lạ đó rồi bỏ chạy. 

D. Đứng lại nói chuyện xem người đó là ai rồi mới quyết định. 

Câu 6:  Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm? 

A. Vì tài nguyên và của cải không phải là vô tận. 

B. Để trở thành người giàu nhất thế giới. 

C. Để mọi người thấy mình là người bủn xỉn. 

D. Để không bao giờ phải làm việc nữa.  



 

 

Câu 7: Trong giờ kiểm tra, Tú làm bài rất nhanh và còn thừa 15 phút. Thay vì 

kiểm tra lại bài, Tú vẽ bậy ra nháp và ngồi chơi. Việc làm của Tú chưa đúng với 

biểu hiện tiết kiệm nào? 

A. Tiết kiệm tiền bạc.                            B. Tiết kiệm sức lao động. 

C. Tiết kiệm thời gian.                          D. Tiết kiệm tài nguyên. 

Câu 8: Gia đình bạn An có điều kiện kinh tế rất khá giả. An cho rằng mình 

không cần phải tiết kiệm vì tiền của bố mẹ tiêu mãi không hết. Nếu là bạn của 

An, em sẽ khuyên An thế nào? 

A. Đồng ý với An vì có tiền thì nên hưởng thụ. 

B. Khuyên An nên tiêu tiền nhiều hơn để kích cầu kinh tế. 

C. Khuyên An nên tiết kiệm vì của cải do lao động mới có, tiết kiệm giúp dự phòng 

cho tương lai và chia sẻ với người khó khăn. 

D. Không quan tâm vì đó là tiền riêng của gia đình An.  

Câu 9:  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của tiết kiệm thời gian? 

A. Vừa ăn cơm vừa xem tivi để tiết kiệm giờ nghỉ. 

B. Sắp xếp công việc khoa học, làm việc nào ra việc nấy. 

C. Bỏ qua các bước kiểm tra để hoàn thành công việc nhanh nhất. 

D. Đi ngủ thật sớm để không phải làm bài tập. 

Câu 10: Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 

A. Nơi sinh sống.                 B. Tiếng nói. 

C. Quốc tịch.                        D. Ngoại hình  

Câu 11: Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân được thể hiện thông qua: 

A. Quyền và nghĩa vụ của công dân. 

B. Sự giúp đỡ một chiều từ Nhà nước. 

C. Việc công dân chỉ được hưởng quyền mà không cần làm nghĩa vụ. 

D. Việc Nhà nước toàn quyền quyết định cuộc đời công dân. 

Câu 12: Bạn Lan là người Mỹ gốc Việt, bố mẹ Lan đều là người Việt Nam 

nhưng Lan sinh ra và lớn lên tại Mỹ, hiện tại Lan chỉ có quốc tịch Mỹ. Lan về 

Việt Nam du lịch và muốn tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Theo em, Lan có 

được thực hiện quyền này không? 

A. Được, vì Lan là người gốc Việt. 

B. Được, vì bố mẹ Lan là công dân Việt Nam. 

C. Không được, vì Lan không có quốc tịch Việt Nam nên không phải là công dân 

Việt Nam. 

D. Không được, vì Lan không sống thường xuyên tại Việt Nam. 

II - TRẮC NGHIỆM PHẦN TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm) 

Câu 13: (1 điểm) Để ứng phó với các tình huống nguy hiểm, chúng ta cần thực 

hiện theo các bước sau: 

A. Nhận diện: Cần giữ bình tĩnh để nhận biết về mức độ (1) __________ của tình 

huống có thể xảy ra đối với bản thân và người xung quanh. 

B. Tìm kiếm giải pháp: Suy nghĩ nhanh về các cách để thoát khỏi nguy hiểm hoặc 

giảm thiểu (2) __________. 

C. Lựa chọn và hành động: Chọn phương án an toàn nhất và thực hiện quyết liệt. Nếu 

tình huống quá sức, cần tìm sự (3) __________ từ người lớn hoặc các cơ quan chức 

năng. 



 

 

D. Đúc kết: Sau tình huống, cần tự rút ra bài học (4) __________ để phòng tránh và 

ứng phó tốt hơn cho lần sau. 

Câu 14: (1 điểm) Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ trống  

Tiết kiệm là biết sử dụng một cách (1)…………..., đúng mức của cải vật chất, thời 

gian, công sức của mình và của người khác. Tiết kiệm không chỉ giúp chúng ta quý 

trọng thành quả lao động mà còn là biểu hiện của lối sống (2)………….... Ngược lại 

với tiết kiệm là hành vi (3)…………….., gây tổn hại cho bản thân, gia đình và xã hội. 

Mỗi học sinh cần thực hiện tiết kiệm từ những việc nhỏ nhất như  (4)……………... 

điện, nước khi không sử dụng." 

III - TRẮC NGHIỆM PHẦN (ĐÚNG/SAI) (2 điểm) 

Câu 15: (1 điểm) Hãy xác định câu nào đúng (Đ) hoặc sai (S).   

 Nhận diện được tình huống nguy hiểm qua các 

trường hợp sau 

Đúng Sai 

A Tình huống nguy hiểm là những sự việc bất ngờ xảy 

ra, có nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng con người 

  

B Chỉ những người yếu đuối mới gặp phải tình huống 

nguy hiểm 

  

C  Khi thấy người lạ đi theo mình ở nơi vắng vẻ, đó là 

một tình huống nguy hiểm. 

  

D Thiên tai (lũ lụt, động đất) không được coi là tình 

huống nguy hiểm vì nó là tự nhiên.  

  

Câu 16: (1 điểm) Hãy xác định câu nào đúng (Đ) hoặc sai (S).                

 Nhận diện được trường hợp nào là công dân Việt 

Nam 

Đúng Sai 

A Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.   

B Trẻ em sinh ra ở Việt Nam đều đương nhiên có quốc 

tịch Việt Nam. 

  

C  Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt 

Nam là công dân Việt Nam. 

  

D Trẻ em có cha mẹ là người không quốc tịch, nhưng 

sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam thì có quốc tịch Việt 

Nam. 

  

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 17 (1,0 điểm). Tiết kiệm là gì? Nêu biểu hiện của tiết kiệm? 

Câu 18 (1,0 điểm)  Tình huống: 

 Anh A là người Việt Nam, sang Mỹ sinh sống và đã nhập quốc tịch Mỹ. Anh A còn 

là công dân Việt Nam không? 

Câu 19 (1,0 điểm). Nếu đang ở trong một tòa nhà cao tầng và phát hiện có cháy, em 

sẽ xử lý như thế nào? Hãy liệt kê ít nhất 4 hành động cụ thể để bảo vệ bản thân? 
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PHẦN I:TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

 Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B A C C B A C C B C A C 

 

Câu 13: (1 điểm) Lần lượt từ điền: 1. Nguy cơ / Nguy hiểm, 2. Thiệt hại / Rủi ro, 3. 

Hỗ trợ / Giúp đỡ, 4. Kinh nghiệm  

Câu 14: (1 điểm)  Lần lượt từ điền: 1.Hợp lý, 2. Có văn hóa (hoặc: Đạo đức/Văn 

minh), 3. Lãng phí, 4.Tắt (hoặc: Tiết kiệm) 

Câu 15: (1 điểm) Câu đúng:A,C.               Câu sai: B,D 

Câu 16: (1 điểm) Câu đúng: A,D               Câu sai: B,C 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi  Nội dung Điểm 

Câu 17  

 

Trả lời: 

- Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải 

vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác 

-  Biêu hiện: Chi tiêu hợp lí, tắt các thiết bị điện và khóa vòi 

nước khi không sử dụng. sắp xếp thời gian làm việc khoa học, 

sử dụng hợp lí và khai tác hiệu quả tài nguyên( nước, khoáng 

sản), bảo quản đồ dùng học tập, lao động khi sử dụng, bảo về 

của công… 

      

1 

 

 

Câu 18 

  

Trả lời: 

- Nếu anh A đã làm thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam để nhập 

quốc tịch Mỹ: Anh A không còn là công dân Việt Nam. 

- Nếu anh A vẫn giữ quốc tịch Việt Nam (song tịch theo quy 

định pháp luật): Anh A vẫn là công dân Việt Nam. 

   0,5   

   0,5  

 

 

Câu 19 
Trả lời: 

- Báo động và gọi cứu hộ: Ngay lập tức nhấn nút báo cháy của 
0,25 



 

 

 tòa nhà (nếu có) và gọi điện cho lực lượng cứu hỏa theo 

số 114 để thông báo vị trí chính xác của đám cháy. 

- Tìm đường thoát hiểm bằng thang bộ: Di chuyển nhanh 

chóng đến lối thoát hiểm gần nhất (thường có biển chỉ dẫn 

EXIT). Tuyệt đối không sử dụng thang máy vì có thể bị kẹt 

do mất điện hoặc bị ngạt khói trong không gian kín. 

- Tránh hít phải khói độc: Dùng khăn ướt, khẩu trang hoặc 

một mảnh vải thấm nước che kín mũi và miệng. Khi di chuyển, 

hãy cúi thấp người hoặc bò sát mặt đất vì khói độc thường 

bay lơ lửng phía trên, sát sàn nhà sẽ có nhiều oxy hơn. 

- Kiểm tra nhiệt độ cửa trước khi mở: Trước khi mở bất kỳ 

cánh cửa nào trên đường thoát hiểm, hãy dùng mu bàn tay 

chạm vào cửa hoặc tay nắm. Nếu thấy nóng, tuyệt đối không 

mở vì lửa đang cháy lớn ở phía bên kia; hãy tìm lối thoát khác 

hoặc quay lại phòng, dùng vải ướt chặn các khe cửa để ngăn 

khói tràn vào và ra ban công kêu cứu. 

 

 

0,25 

 

    0,25 

 

     0,25 

 

 


